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Số: 50/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định 
152/2025/NĐ-CР quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng; hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu và Trưởng 
phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 cho 92 cá nhân 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ: 92 cá nhân x 702.000 đồng = 64.584.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn) 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng các phòng, ban, 

đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- TTHĐTĐKT đặc khu; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đào Minh Đông 
 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=145/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


2 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH  

Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND đặc khu) 

 

STT Họ Và Tên Chức danh/Chức vụ, Đơn vị công tác 

I. Lãnh đạo đặc khu 

1 Bùi Trung Tiến Bí thư Đảng ủy đặc khu 

2 Đào Minh Đông Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu 

3 Nguyễn Mạnh Tiến Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu 

4 Phạm Quang Trường Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu 

II. Khối các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; cơ quan Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đặc khu 

5 Nguyễn Văn Khải Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu 

6 Đoàn Thế Tuấn Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

7 Đỗ Đức Trung Quyền Trưởng Ban Tổ chức đặc khu 

8 Vũ Thị Ngân Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đặc khu 

9 Phạm Văn Toan 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, 

Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu 

10 Vũ Thị Hải Yến Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đặc khu 

11 Trần Huyền Trang Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

12 Nguyễn Đức Dũng Nhân viên Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

III. Khối các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc đặc khu 

13 Lê Xuân Oanh Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

14 Phạm Hồng Thủy Phó Chánh Văn phòng UBND đặc khu 

15 Lương Thanh Hải Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

16 Lê Xuân Phương Phó trưởng phòng Kinh tế đặc khu 

17 Phạm Thị Hà Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

18 Phạm Quang Dũng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

19 Đinh Khắc Trường Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

20 Vũ Thị Thu Huyền Chuyên viên Văn phòng UBND đặc khu 

21 Ngô Văn Mạnh Chuyên viên Văn phòng UBND đặc khu 

22 Hoàng Hữu Hải Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

23 Vũ Trọng Bách Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

24 Phạm Ngọc Hưng Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 

25 Vũ Duy An Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 
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26 Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 

27 Vũ Minh Quang Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 

28 Hà Tân Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 

29 Phạm Thị Thuận Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 

30 Phạm Đức Vượng Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 

31 Phạm Thị Thu Huyền Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 

32 Trần Đình Tuấn Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu 

33 Tô Xuân Dũng Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu 

34 Trần Hồng Quân Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu 

35 Nguyễn Hữu Thông Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

36 Đào Trọng Hân Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

37 Lê Thị Chuyên Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

38 Nguyễn Thị Dâu Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

39 Phan Thị Hương Nhân viên Văn phòng UBND đặc khu 

IV. Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

40 Nguyễn Trung Hưng 
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

41 Vũ Thị Mến 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

42 Đỗ Mạnh Hùng 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

43 Lưu Văn Đôi 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

44 Vũ Thị Huyền 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

45 Nguyễn Thị Nga 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

đặc khu 

46 Phạm Văn Phi 
Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng và khu neo đậu 

tàu Bạch Long Vĩ 

47 Nguyễn Xuân Hương 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

48 Phạm Thế Thạch 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

49 Hoàng Thị Việt Hà 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

50 Nguyễn Đức Hưng 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

51 Phạm Văn Phòng 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

52 Đào Trọng Điệp 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 
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53 Phạm Thị Trang 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

54 Lê Xuân Giáp 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

55 Nguyễn Thị Hà 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

56 Vũ Anh Đốc 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

57 Nguyễn Thị Tuyết 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

58 Vũ Hữu Sông 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

59 Vũ Đức Khoan 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

60 Trần Thế Quyền 
Nhân viên Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ 

61 Đào Viết Hưng 
Phó Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn biển 

Bạch Long Vĩ 

62 Nguyễn Như Hà 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

63 Lê Văn Ngọc 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

64 Nguyễn Thị Ngọc Hường 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

65 Đỗ Quý Ánh 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

66 Nguyễn Văn Nhật 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

67 Nguyễn Tiến Thành 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

68 Nguyễn Văn Cường 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

69 Lê Tiến Trung 
Nhân viên Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ 

70 Trần Quốc Điền Nhân viên Ban Quản lý dự án đặc khu 

71 Mai Thị Lan Hương Nhân viên Ban Quản lý dự án đặc khu 

72 Trần Thị Minh Hà Nhân viên Ban Quản lý dự án đặc khu 

73 Nguyễn Đức Anh Nhân viên Ban Quản lý dự án đặc khu 

74 Lưu Thị Thoa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

75 Vũ Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

76 Bùi Hữu Bí Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

77 Phạm Thị Chiều Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

78 Trần Thị Chuyên Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 
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79 Phạm Thị Ngoan Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

80 Nguyễn Thị Minh Hiền Nhân viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ 

81 Nguyễn Văn Hướng Thuyền phó Tàu Hoa Phượng Đỏ 

82 Hoàng Ngọc Huy Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

83 Nguyễn Đức Hiệu Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

84 Nguyễn Sỹ Việt Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

85 Phạm Đình Thanh Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

86 Trần Đình Tuấn Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

87 Đào Ngọc Nam Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

88 Nguyễn Ngọc Tân Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

89 Vũ Ngọc Đoan Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

90 Vũ Văn Phường Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

91 Nguyễn Trọng Nghiệp Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 

92 Lê Xuân Đông Thuyền viên Tàu Hoa Phượng Đỏ 
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